
1 

 

       TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1 –QUẢNG NGÃI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bản án số: 94/2026/DS-ST 

   Ngày: 20/7/2026 

V/v Tranh chấp về thừa kế, chia 

tài sản chung và yêu cầu tuyên 

bố văn bản công chứng vô hiệu 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - QUẢNG NGÃI 

       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Huỳnh Thị Hồng Hoa; 

        Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Duẩn;  

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga 

- Th     phi n t  : Bà Nguyễn Thị    H nh  Th     T a án nh n   n 

  nh  uảng Ng  . 

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân  hu vực 1 - Quảng Ngãi th m gi  

phiên tòa: Bà Hoàng Thị Th ơng Huyền - K ểm sá  v ên. 

Trong các ngày 14 và 20  háng 7 năm 2026      rụ sở T a án nh n   n  hu 

vực 1 -  uảng Ng    xé  xử sơ  hẩm công  ha  vụ án  hụ l  số 212/2025/TLST-

DS ngày 04/11/2025 về v ệc “Tranh chấp về thừa kế tài sản, tranh chấp về chia 

tài sản chung và yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu    h o  uy   

 ịnh   a vụ án ra xé  xử số 167/2026/    ST-DS ngày 04/5/2026  g  a các 

  ơng sự: 

Nguyên đơn: Ông Phan Kỳ K  s nh năm 1960;  

 ịa ch : Thôn C  x  A    nh  uảng Ng  . 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Phan Kỳ K: Bà Bù  Thị V  s nh năm 

1997;  

 ịa ch : Số A   ờng H  ph ờng N    nh  uảng Ng  . 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Phan Kỳ K: Ông Nguyễn 

Xuân V1 – Luậ  s  của Văn ph ng L2 và cộng sự   huộc  oàn Luậ  s    nh  ;  

 ịa ch : Số H   ờng T  ph ờng N    nh  uảng Ng  . 

Bị đơn: 

1. Ông Phan Kỳ S  s nh năm 1984  

 ịa ch : Thôn T  x  A    nh  uảng Ng  . 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Phan Kỳ S : Ông Trần 

Nguyễn  uốc B - Luậ  s  của Văn ph ng L3 và cộng sự   huộc  oàn luậ  s    nh 

Q;  

 ịa ch : Số A   ờng P  ph ờng N    nh  uảng Ng  . 

2. Bà Phan Thị K ều G  s nh năm 1993;  

 ịa ch : Thôn T  x  A    nh  uảng Ng  . 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị Kiều G: Ông Phan Kỳ S, 

sinh năm 1984;  

 ịa ch : Thôn T  x  A    nh  uảng Ng  . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Phan Thị H  s nh năm 1950;  

 a ch : Thôn H  x  A    nh  uảng Ng  . 

2. Bà L u Thị L  s nh năm 1950;  

 ịa ch : Thôn C  x  A    nh  uảng Ng  . 

3. Bà Nguyễn Thị H1 (V2)  s nh năm 1954. 

4. Ông Nguyễn Thành T  s nh năm 1981. 

Cùng  ịa ch : Số A   ờng N  ph ờng C    nh  uảng Ng  . 

5. Bà Phan Thị Thu P  s nh năm 1961;  

 ịa ch : Thôn C  x  A    nh  uảng Ng  . 

6. Bà Phan Thị T1  s nh năm 1968;  

 ịa ch : Số D   ờng T  ph ờng B   hành phố Hồ Chí   nh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị T1: Ông Bù  Văn T2, sinh 

năm 1956;  

 ịa ch : Thôn C  x  A    nh  uảng Ng  . 

7. Bà Phan Thị Thanh N  s nh năm 1966;  

 ịa ch : Số F   ờng N  ph ờng      nh Bình  ịnh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị Thanh N: Ông Ph m Văn 

B1  s nh năm 1947;  

 ịa ch : Thôn H  x  A    nh  uảng Ng  . 

8. Bà Ph m Thị N1 (Phan Thị N2)  s nh năm 1976;  

 ịa ch :     hôn T  x  S    nh  uảng Ng  . 

9. Bà D ơng Thị H2  s nh năm 1943.  

10. Bà Lê Thị Bé H3 (Phan Thị H5)  s nh năm 1980;  

Cùng  ịa ch : Số B   ờng L  ph ờng T   hành phố Hồ Chí   nh; 
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Người đại diện theo ủy quyền của bà Dương Thị H2 và bà Lê Thị Bé H3: 

Ông Bù  Văn T2  s nh năm 1956;  

 ịa ch : Thôn C  x  A    nh  uảng Ng  . 

11. Ông Phan Văn T3  s nh năm 1972;  

 ịa ch : Số G D  ph ờng A   hành phố Hồ Chí   nh. 

Người đại diện theo ủy quyền của ôngPhan Văn T4: Ông Bù  Văn T2, sinh 

năm 1956;  

 ịa ch : Thôn C  x  A    nh  uảng Ng  . 

12. Bà  ỗ Thị T5  s nh năm 1977;  

 ịa ch : Thôn T  x  A    nh  uảng Ng  . 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Đỗ Thị T5: Ông Phan Kỳ S  s nh năm 

1984;  

 ịa ch : Thôn T  x  A    nh  uảng Ng  . 

13. Ông  ỗ   nh T6  s nh năm 1975;  

 ịa ch : Số A   ờng D  ph ờng D    nh G a La . 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Đỗ Minh T6: Ông Phan Kỳ S, sinh 

năm 1984;  

 ịa ch : Thôn T  x  A    nh  uảng Ng  . 

14. Chủ  ịch Ủy ban nh n   n x  A    nh  uảng Ng  ;  

 ịa ch : Thôn B  x  A    nh  uảng Ng  . 

15 Ủy ban nhân dân xã A    nh  uảng Ng  ;  

 ịa ch   rụ sở: Thôn B  x  A    nh  uảng Ng  . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

1  Đơn kh i kiện, quá tr nh giải quyết vụ án và tại phiên t a, nguyên đơn 

ông Phan Kỳ K và người đại diện theo ủy quyền là bà Bùi Thị V trình bày:  

Cụ Phan M và cụ   nh Thị P1 sống chung      hôn P  x  T  quận T    nh 

 uảng Ng   (nay là  hôn T  x  A)  ừ năm 1949   n năm 1974  hì cụ P1 ch  . Cụ 

M và cụ P1 có 07 con chung gồm các ông  bà Phan Thị H, Nguyễn Thị H1, Phan 

Kỳ K, Phan Thị Thu P, Phan Thị Thanh N, Phan Thị T1 và Phan Văn T3. 

Cuố  năm 1976 cụ M  ổ chức  ám c ớ  vớ  cụ L u Thị L ên . Cụ M và cụ L 

chung sống vớ  nhau  ừ năm 1976   n năm 1979  hì  ự ch a  ay. Cụ M và cụ L 

có 01 con chung là bà Ph m Thị N1. 

Năm 1980 cụ M  ổ chức  ám c ớ  vớ  cụ D ơng Thị H2. Cụ M và cụ H2 

chung sống vớ  nhau  ừ năm 1980   n  háng 12 năm 1983  hì ch a  ay. Cụ M và 

cụ H2 có 01 con chung là bà Lê Thị Bé H3. 
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Sau  h  ch a  ay cụ H2  hì cụ P2 về chung sống vớ  cụ M  nh ng  hông  ổ 

chức  ám c ớ  và  hông có  ăng        hôn. Cụ M  cụ P2 chung sống  ừ năm 

1983   n năm 2014  hì cụ M ch  . Cụ M và cụ P2 có 02 con chung là ông Phan 

Kỳ S và bà Phan Thị K ều G. 

Kh  cụ M  cụ P1 c n sống có mua của ông Lý Anh T7 và bà L  V ơng Thị 

N3 10/10/1974 và ông M, bà P1  ứng  ên  rong Chứng  h     n   ền số 80 ngày 

01/12/1974 có số h ệu  hửa  ấ  237. Sau  ó  hửa  ấ   rên b  n  ộng  hành  hửa 

 ấ  số 1369   ờ bản  ồ số 03  o cụ M  ứng  ên chủ sử  ụng  ấ   rong Sổ  ịa 

chính năm 1997 và   ợc UBND huyện T cấp G ấy chứng nhận quyền sử  ụng 

 ấ  cho cụ M ngày 07/01/1997. Năm 2011  hực h ện  ự án VLAP nên  o   c l   

và  hông h ểu sao mà UBND huyện T cấp G ấy chứng nhận quyền sử  ụng  ấ  

cho cụ Phan M và cụ L  Thị P2  ố  vớ   hửa  ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8  xã N, 

  nh  uảng Ng  . 

Sau  h  cụ P1 ch    cụ L về s nh sống chung vớ  cụ M  rên  hửa  ấ  193. 

Sau  h  ch a cụ L  hì cụ H2 về s nh sống chung vớ  cụ M  rên  hửa  ấ  193. Tuy 

nh ên  v ệc quản l   sử  ụng  hửa  ấ  193  ều  o cụ M.   n năm 2014 cụ M 

ch    hì cụ P2 quản l   sử  ụng  hửa  ấ  193.   n năm 2020 cụ P2 ch    hì ông S 

quản l   sử  ụng  hửa  ấ  193. 

Tr ớc   y cụ M  cụ P1 và 07 anh  m của ông cùng s nh sống  rong ngô  

nhà  rên  hửa  ấ . Ngô  nhà này là nhà cấp IV  o cụ M và cụ P1 x y  ựng.   n 

năm 1983  o b o lụ  nên ngô  nhà bị sập  ổ. Vì vậy  các anh  m  rong nhà gồm 

bà P, bà N và ông T3 cùng góp   ền làm 01 ngô  nhà  hác cùng  rên  hửa  ấ  này 

 ể ở và  hờ cúng ông bà  nh ng  hông nhớ cụ  hể các anh  m  óng góp bao 

nh êu   ền.  

Sau  ó các anh  m  rong g a  ình lần l ợ  có g a  ình và ra ở r êng nơ  

 hác   ể l   ngô  nhà  rên cho cụ M  cụ P2, ông S, bà G ở. Năm 2014  ông S có 

s a ch a ngăn ph ng  ể c ớ  vợ  ngoà  ra  hông có sửa ch a h ng mục nào cả 

so vớ  ngô  nhà làm năm 1983. H ện nay ngô  nhà và  oàn bộ   ện  ích  ấ  của 

 hửa  ấ  193 nêu  rên  o ông Phan Kỳ S  ang quản l .  

C y  rồng  rên  ấ   o cha mẹ  rồng  ông  hông yêu cầu ch a g á  rị  sau này 

n u  ấ    ợc ch a cho a   hì ng ờ   ó   ợc h ởng  hông phả   hanh  oán l   g á 

 rị. 

Ông K yêu cầu T a án g ả  quy  :  

- Ch a  à  sản chung là quyền sử  ụng  ấ  và ngô  nhà gắn l ền vớ   hửa  ấ  

số 193   ờ bản  ồ số 8    ện  ích 2.654 2m
2 
    x  N   hành phố   (nay là x  A)  

  nh  uảng Ng   (v     ắ  là  hửa 193)  hành 08  ỷ phần cho 08 ng ờ  gồm: cụ 

Phan M và 07 ng ờ  con của cụ   nh Thị P1 gồm: Phan Kỳ K, Phan Thị H, 

Phan Thị Thu P, Phan Thị Thanh N, Phan Thị T1, Phan Văn T3, Nguyễn Thị 

H1; mỗ  ng ờ    ợc 306 7m
2 
 ấ  ở     nông  hôn.  

- Ch a    sản  hừa    của cụ Phan M là phần   ện  ích 306 7m
2
  huộc  hửa 

193 cho 12  ồng  hừa    gồm: Phan Kỳ K, Phan Thị H, Phan Thị Thu P, Phan 
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Thị Thanh N, Phan Thị T1, Phan Văn T3, Phan Thị H4, Ph m Thị N1, Lê Thị 

Bé H3, Phan Kỳ S, Phan Thị K ều G và cụ L  Thị Phu .1  

- Hủy G ấy chứng nhận quyền sử  ụng  ấ   quyền sở h u nhà ở và  à  sản 

 hác gắn l ền vớ   ấ   hửa  ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8   ợc UBND huyện T cấp 

cho cụ Phan M và cụ L  Thị P2 ngày 25/11/2011. 

- Ông K yêu cầu   ợc nhận bằng h ện vậ  phần   ện  ích  ấ  và g á  rị ngô  

nhà gắn l ền vớ   hửa 193 của Ph m Thị N1, Lê Thị Bé H3, Phan Kỳ S, Phan 

Thị K ều G, L  Thị P2 và  ồng    hanh  oán cho bà Ph m Thị N1  chị Lê Thị Bé 

H3 g á  rị  ấ   g á  rị ngô  nhà bà N1  chị H3   ợc nhận   ơng ứng vớ  số   ền 

75.103.409  ồng/ng ờ  và  hanh  oán cho anh Phan Kỳ S  chị Phan Thị K ều G 

g á  rị  ấ   g á  rị ngô  nhà anh S  chị G   ợc nhận   ơng ứng vớ  số   ền 

165.236.129  ồng/ng ờ . Nh  vậy   ổng   ện  ích  ấ  ông K yêu cầu   ợc nhận 

là 460,1m
2
  ấ  ở     nông  hôn và ngô  nhà  rên  ấ   ố  vớ   hửa 193. 

- Bà Phan Thị H, bà Phan Thị Thu P, bà Phan Thị Thanh N, bà Phan Thị 

T1, ông Phan Văn T3, bà Nguyễn Thị H1   ợc nhận h ện vậ  là quyền sử  ụng 

 ấ  và  à  sản  rên  ấ  (n u có) của phần   ện  ích   m  ính là 332 2m
2
  ấ  ONT 

nằm  rên  hửa 193 và ông  hanh  oán g á  rị căn nhà là 8.763.502  ồng/ng ờ . 

2  Trong quá tr nh giải quyết vụ án bị đơn ông Phan Kỳ S, bà Phan Thị 

Kiều G trình bày:  

Thửa  ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8    ện  ích 2.654m² và ngô  nhà cấp IV gắn 

l ền vớ   ấ  là  à  sản chung  o cụ Phan M và cụ L  Thị P2   o lập  G ấy 

CN SD  cấp năm 2011  ứng  ên cụ M  cụ P2. 

Cụ Phan M có 09 ng ờ  con r êng và vớ  cụ L  Thị P2 có 02 ng ờ  con 

chung ông S và bà G. Cụ Phan Minh C năm 2014  cụ L  Thị P2 ch   năm 2020  

cụ M và cụ P2  ều  hông  ể l      chúc.  

D  sản mà cụ M  cụ P2  ể l   là 2.654m²  ấ  và ngô  nhà cấp IV  h ện nay 

do ông S và bà G quản l   sử  ụng. T   bản  hẩm  ịnh g á ngày 31/5/2021 của 

Công ty T10, Ch  nhánh   xác  ịnh 2.654m²  ấ  có g á 6.676.971.416  ồng; nhà 

cấp IV có g á 210.324.058  ồng. 

D  sản của cụ M  cụ P2  ể l   mỗ  ng ờ  là 1.327m²  ấ   rị g á 

3.338.485.708  ồng và ½ ngô  nhà cấp IV  rị g á 105.162.029  ồng. 

Bản    chúc của cụ Phan Minh L1 ngày 30/10/2013   ợc UBND xã N    nh 

 uảng Ng   chứng  hực ngày 11/11/2013 là  hông hợp pháp. T   vì  hửa  ấ  số 

193   ờ bản  ồ số 8    ện  ích 2.654m
2
 và ngô  nhà cấp IV là  à  sản chung của cụ 

M và cụ P2. Do  ó  cụ M lập    chúc  ịnh  o    hố   à  sản chung mà  hông có 

     n của cụ P2 là x m ph m   n quyền lợ  của cụ P2 và  rá  vớ  qu   ịnh của 

pháp luậ  về  hừa   . 

Vì vậy  bị  ơn yêu cầu T a án g ả  quy  :  

- Ch a    sản  hừa    của cụ Phan M là phần   ện  ích  ấ  1.327m
2
  huộc ½ 

 hửa  ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8  có g á  rị là 3.338.485.708  ồng và ½ ngô  nhà 

cấp IV có g á  rị là 105.162.029  ồng cho 12  ồng  hừa    gồm ông K, bà H, bà 

P, bà N, bà T1, ông T3, bà H1, bà G, ông S, bà N1, bà H3 và bà P2.  ỗ  ng ờ  

  ợc h ởng 110 58m
2
  ấ  và 8.763.502  ồng g á  rị nhà. 
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- Ch a    sản  hừa    của cụ L  Thị P2 là phần   ện  ích  ấ  1.327m
2
  huộc 

½  hửa  ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8  có g á  rị là 3.338.485.708  ồng và ½  ngô  

nhà cấp IV có g á  rị là 105.162.029  ồng  cộng vớ   ỷ phần  hừa    mà cụ P2 

  ợc h ởng của cụ M là 110,58m
2
  ấ  và 8.763.502  ồng g á  rị nhà cho 04 

 ồng  hừa    gồm ông S, bà G, ông T6 và bà T5  mỗ  ng ờ    ợc nhận 359m
2
 

và 28.250.000  ồng g á  rị nhà.  

- Tuyên bố các Bản    chúc lập ngày 21/12/2010   ợc UBND xã N, huyện 

T    nh  uảng Ng   chứng  hực ngày 21/12/2010; Bản    chúc lập ngày 

16/5/2011   ợc UBND xã N, huyện T    nh  uảng Ng   chứng  hực ngày 

17/5/2011 và Bản    chúc lập ngày 30/10/2013   ợc UBND xã N, huyện T    nh 

 uảng Ng   chứng  hực ngày 11/11/2013 vô h ệu. 

Ông S yêu cầu   ợc h ởng phần    sản có g á  rị   m  ính là 1.530.510.125 

 ồng; Các ông  bà G, T6, T5, S yêu cầu   ợc nhận chung mộ  phần   ện  ích  ấ  

    vị  rí có ngô  nhà cấp IV và nhận ngô  nhà cấp IV  ể quản l   sử  ụng. 

Bị  ơn  hông chấp nhận  oàn bộ yêu cầu  hở    ện của nguyên  ơn. 

3. Trong quá tr nh giải quyết vụ án những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có yêu cầu độc lập gồm các bà Phan Thị Thu P, Phan Thị H, Phan Thị T1, 

Lê Thị Bé H3, Phan Thị Thanh N và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan là bà Dương Thị H2, ông Phan Văn T3; người đại diện theo ủy quyền của 

bà T1 là ông Bùi Văn T2, người đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị Thanh 

N là ông Phạm Văn B1 đều tr nh bày: 

Thống nhấ   rình bày của nguyên  ơn về quan hệ huy    hống và    sản 

 hừa      uy nh ên các ông  bà  hông  hống nhấ  vớ  yêu cầu  hở    ện của 

nguyên  ơn. Các ông  bà yêu cầu T a án g ả  quy  : Ch a    sản  hừa     h o 

Bản    chúc lập ngày 30/10/2013 của cụ Phan M   ợc Ủy ban nh n   n x  N, 

huyện T    nh  uảng Ng   chứng  hực số 86/2013 quyển số 01/2001 TP/CC-

SCT/DCTC ngày 11/11/2013  cụ  hể: 

- Chia cho bà Lê Thị Bé H3 nhận phần  hừa    là quyền sử  ụng  ấ  có 

  ện  ích 120m
2
  có g ớ  cận phía Nam g áp   y nhà phía sau  phía  ông  ấ  bà 

N1  phía Bắc g áp   ờng    chung  phía T y g áp  ấ  bà G, có g á  rị 

120.000.000  ồng; chừa   ờng    3 5m.  

- Chia cho bà Phan Thị H nhận phần  hừa    là quyền sử  ụng  ấ  có   ện 

tích 140m
2
  có g ớ  cận phía Nam g áp   ờng    chung  phía  ông g áp  ấ  ông 

T3  phía Bắc g áp rào ông D, phía Tây giáp  ấ  ông T  có g á  rị 140.000.000 

 ồng; chừa   ờng    3 5m. 

- Chia cho bà Phan Thị T1 nhận phần  hừa    là quyền sử  ụng  ấ  có   ện 

tích 120m
2
  có g ớ  cận phía Nam g áp   y nhà phía sau  phía  ông g áp  ấ  ông 

K  phía Bắc g áp   ờng    chung  phía T y g áp  ấ  bà N  có g á  rị 120.000.000 

 ồng; chừa   ờng    3 5m. 

- Chia cho bà Phan Thị Thu P nhận phần  hừa    là quyền sử  ụng  ấ  có 

  ện  ích 140m
2
  có g ớ  cận phía Nam g áp   ờng    chung  phía  ông g áp  ấ  
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ông T  phía Bắc g áp rào ông D  phía T y g áp phần  ấ  c n l    có g á  rị 

140.000.000  ồng; chừa   ờng    3 5m. 

- Chia cho bà Phan Thị Thanh N nhận phần  hừa    là quyền sử  ụng  ấ  

có   ện  ích 120m
2
  có g ớ  cận phía Nam g áp   y nhà phía sau  phía  ông g áp 

 ấ  bà T1  phía Bắc g áp   ờng    chung  phía T y g áp phần  ấ  bà N1, có giá 

 rị 120.000.000  ồng; chừa   ờng    3 5m. 

- Thửa  ấ  193 là của cụ M  cụ P1; nhà  rên  hửa  ấ  193 là của cụ M  cụ 

P2.  

4  Trong quá tr nh giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

cụ Lưu Thị L trình bày: 

Cụ và cụ Phan M có 01 con chung là bà Phan Thị N2. Cụ M và cụ P1 sống 

chung  hờ    ểm nào  hì cụ  hông b   . Tr ớc  h  cụ M c ớ  cụ về  hì cụ P1    

ch  . Cụ M và cụ P1 có 07 ng ờ  con chung gồm bà H, bà H1, ông K, bà P, bà 

N, bà T1 và ông T3. 

Cuố  năm 1976 cụ về sống chung vớ  cụ M và có  ổ chức  ám c ớ      thôn 

P  x  T  quận T    nh  uảng Ng   (nay là  hôn T  x  A).   n năm 1979 cụ và cụ 

M chia tay  cụ  ẫn con gá  là Phan Thị N2 về quê x  N  huyện T    nh  uảng 

Ngãi s nh sống.  

Về nguồn gốc  quá  rình  ăng      ê  ha   quản l  sử  ụng  ố  vớ   hửa  ấ  

số 193   ờ bản  ồ số 8  x  N   hành phố      nh  uảng Ng  : 

Nguồn gốc  hửa  ấ  nêu  rên là của cụ Phan M và cụ   nh Thị P1 mua, 

nh ng cụ M  cụ P1 mua của a  bà  hông b   . Vì vậy   hửa  ấ  193 là  à  sản 

chung của cụ M và cụà P1.  uá  rình b  n  ộng  hửa  ấ   rên cụ  hông b   . T   

 hờ    ểm bà về sống chung vớ  cụ M    có mộ  ngô  nhà cấp IV  rên  hửa  ấ  

193 là  o cụ M và cụ P1 làm. Cụ về sống  rong ngô  nhà này. Trong  hờ  g an 

chung sống vớ  cụ M bà có  rồng hoa màu  rên  oàn bộ   ện  ích  hửa  ấ   ể nuô  

các con chung của cụ M và cụ P1 và con chung của cụ và cụ M.  

Trong  hờ  g an chung sống vớ  cụ M  hì cụ và cụ M có làm 01 ngôi nhà 

nhỏ  rên  hửa  ấ  193  ể cho vợ chồng bà Phan Thị Thu P ở. H ện nay ngô  nhà 

này    bị sập  ổ hoàn  oàn  ch  c n nền  ấ . Trong  hờ  g an chung sống vớ  cụ 

M cụ ch   rồng hoa màu và ở  rên  hửa  ấ  193  ngoà  ra cụ  hông  óng góp gì 

cả. 

Năm 1983  o b o lụ  nên ngô  nhà mà cụ M và cụ P1 làm bị sập  ổ. Vì vậy  

các anh  m  rong nhà gồm Phan Kỳ K, Phan Thị H, Phan Thị H4, Phan Thị Thu 

P, Phan Thị Thanh N, Phan Thị T1, Phan Văn T3 cùng góp   ền làm 01 ngôi nhà 

 hác cùng  rên  hửa  ấ  này  ể ở và  hờ cúng ông bà  nh ng bà  hông b    họ 

 óng góp x y nhà bao nh êu   ền.  

Sau  ó các anh  m  rên lần l ợ  có g a  ình và ra ở r êng nơ   hác   ể l   

ngô  nhà  rên cho cụ M  cụ P2, ông S, bà G ở. Năm 2014  ông S có s a ch a nhà 

là ngăn ph ng  ể c ớ  vợ  ngoà  ra  hông có sửa ch a h ng mục nào cả so vớ  
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ngô  nhà làm năm 1983. H ện nay ngô  nhà và  oàn bộ   ện  ích  ấ  của  hửa  ấ  

193 nêu trên do ông Phan Kỳ S  ang quản l  và ở.  

Sau  h  ch a  ay cụ  hì cụ H2 về s nh sống chung vớ  cụ M trên  hửa  ấ  

193. Tuy nh ên  v ệc quản l   sử  ụng  hửa  ấ  193  ều  o cụ M.   n năm 2014 

cụ M ch    hì cụ P2 quản l   sử  ụng  hửa  ấ  193.   n năm 2020 cụ P2 ch    hì 

ông S quản l   sử  ụng  hửa  ấ  193 cho   n nay. Trên  hửa  ấ  193 có 01 ngô  

nhà do ông S  ang ở và hoa màu ( ừa  chuố  …)  o cụ M  rồng. V ệc ông S 

quản l  và ở  rên  hửa  ấ  193 là các anh chị  m  rong nhà và bà  ều b     nh ng 

 hông a  có      n gì.  

5  Trong quá tr nh giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập là bà Phạm Thị N1: Thống nhấ   rình bày của cụ L. Bà yêu 

cầu ch a cho bà nhận phần  hừa    là quyền sử  ụng  ấ  có   ện  ích 120m
2
, có 

g ớ  cận phía Nam g áp   y nhà phía sau  phía  ông g áp  ấ  bà N  phía Bắc 

g áp   ờng    chung  phía T y g áp  ấ  bà G. 

6  Trong quá tr nh giải quyết vụ án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập là anh Nguyễn Thành T trình bày:  

Nguyên  hửa  ấ  số 193 có nguồn gốc là  hửa  ấ  số 1369   ờ bản  ồ số 03, 

  ện  ích 2790m²  o ông bà ngo   là cụ Phan M và cụ   nh Thị P1   o lập và 

 ứng  ên  h o Chứng  h     n   ền và Văn  ự bấ   ộng sản năm 1974. 

Ông bà ngo   s nh   ợc 07 ng ờ  con gồm: Phan Thị H, Phan Thị H4, 

Phan Kỳ K, Phan Thị Thu P, Phan Thị Thanh N, Phan Thị T1 và Phan Văn T3. 

Bà ngo   qua  ờ  ngày 27/01/1975  sau  ó ông ngo   có quan hệ  ình cảm và 

c ớ  cụ L u Thị L về chung sống  s nh   ợc con là Phan Thị N2. Năm 1980 ông 

ngo    ổ chức  ám c ớ  vớ  cụ D ơng Thị H2 sống vớ  nhau và có 01 ng ờ  con 

tên Phan Thị H5. 

Tháng 12/1983 cụ M    p  ục có quan hệ  ình cảm vớ  cụ L  Thị Phu   ở 

N, bà P2        hôn và có mộ   ờ  chồng ở G a La  và có 02 ng ờ  con r êng  

h ện chồng  con r êng cụ P2 vẫn c n ở G a La . Cụ Phu  ự  h o cụ M về nhà ở 

chứ  hông có c ớ  hỏ  gì  lúc này cụ P2    mang  ha  ông S  sau  ó s nh ông 

Phan Kỳ S và bà Phan Thị K ều G. 

Bà ngo   qua  ờ   ông ngo   là ng ờ   uy nhấ    rực    p quản l  sử  ụng 

 hửa  ấ  này là ng ờ   ứng  ên  ê  ha   ấ  ruộng ngày 14/10/1993 số  hửa là 

1369   ờ bản  ồ số 03    ện  ích 2.790m² lo    ấ  “T   hổ c . Th o  ó  ông Phan 

M  ứng  ên  rong G ấy chứng nhận quyền sử  ụng  ấ   o UBND huyện T cấp 

ngày 07/01/1997.   n năm 2010 cụ M vẫn  ứng  ên  rong GCN SD . Th o 

 ó   à  sản  rên ông ngo      ph n  ịnh bằng    chúc cho ông Phan Kỳ S  cụ  hể: 

Ngày 21/12/2010  ông ngo      lập D  chúc  ể l   cho ông S: ngôi nhà trên 

  ện  ích 240m² của  hửa  ấ  số 1369   ờ bản  ồ số 03    ện  ích 2790m²  h o 

GCN SD   o UBND huyện T cấp ngày 07/01/1997. T    hờ    ểm lập    chúc 

cho ông S   ấ  cả g a  ình anh chị  m  ều chứng    n và   ợc UBND xã N 

chứng  hực. Bản  h n ông S và cụ P2 cũng  ồng   nhận    sản  hừa    và ngô  

nhà  hờ.Ngày 30/10/2013 ông ngo   lập Bản    chúc ph n ch a phần   ện  ích 
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c n l   cho các ông K, ông T3, bà H, anh, bà P, bà T1, bà N, bà N2, bà H5 và bà 

G. 

Thửa  ấ  và ngô  nhà nêu  rên là    sản  hừa    của ông ngo        ợc ph n 

 ịnh  h o   chí  nguyện vọng bằng D  chúc. Th o nộ   ung Bản    chúc ngày 

30/10/2013      ợc Chủ  ịch UBND xã N chứng  hực số 86/2013 quy n số 

01/2001 TP/CC-SCT/DCTC ngày 11/11/2013   h o  ó ông ngo       ể l      

chúc cho ông ch ều ngang 7m   ơng   ơng vớ    ện  ích 140m²  ch ều  à  20m. 

Có g ớ  cận: Nam g áp   ờng    chung   ông g áp  ấ  bà H, B2 giáp rào ông D, 

T y g áp  ấ  bà P. 

Ông yêu cầu ch a cho ông nhận phần  hừa     h o    chúc là quyền sử  ụng 

 ấ  có   ện  ích 140m
2
  có g ớ  cận phía Nam g áp   ờng    chung  phía  ông 

g áp  ấ  bà H  phía Bắc g áp rào ông D  phía T y g áp  ấ  bà P  có g á  rị 

140.000.000  ồng. 

Ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Cụ Phan 

M và cụ   nh Thị P1    cùng   o lập  nhận “ o n m     ừ ng ờ   hừa    của ông 

L  Văn K1 là ông Lý Anh T7 và L  V ơng T8 ( ức V ơng Thị A)   ợc  hửa 

 ấ  237   ờ bản  ồ số 08 (bản  ồ 1963)       hôn C  x  T  quận T    nh  uảng 

Ngãi. Nh  vậy   hửa  ấ  237 mà cụ M và cụ P1 mua năm 1974 chính là  hửa  ấ  

số 193 mà ông Phan Kỳ S  ang  ranh chấp. Vì vậy   hửa  ấ  193 là  à  sản chung 

của cụ M và cụ P1.  

Thực      ừ  h  cụ P1 mấ   cụ M và các con của cụ P1 ch a ch a  hừa    nên 

vẫn cùng sử  ụng  quản l   hửa  ấ  này cho   n  h  cụ M mấ . Kể cả  h  cụ M 

ch    các con của cụ P1 cũng  hông  ranh chấp và  hừa nhận  hửa  ấ  193 là  à  

sản chung của cụ M và 07 ng ờ  con cụ P1.  

Căn cứ   ều 16    ều 29 Luậ  hôn nh n g a  ình năm 1959
 
và   ểm a   ểu 

mục 2.4 mục 2 phần I của Nghị quy   số 02/2004/NQ-H TP
 
 hì  hửa  ấ  này là 

 à  sản chung ch a ch a của cụ M và 07 ng ờ  con của cụ P1. Do  ó  yêu cầu 

ch a  à  sản chung của ông Phan Kỳ K là có căn cứ. 

Năm 2014  cụ M ch  . Do  ó  căn cứ   ều 651 của Bộ luậ    n sự năm 

2015 cần ch a  hừa     ố  vớ     sản  o cụ M  ể l   là 1/8 quyền sử  ụng  ấ  và 

ngô  nhà  rên  hửa  ấ  193. Th o  ó  cụ M có 11 ng ờ  con nên mỗ  ng ờ  con 

của cụ M sẽ   ợc ch a. Vì phần quyền sử  ụng  ấ    ợc ch a cho các con của cụ 

P2 (và cụ P2)  hông  ủ   ều   ện  ể  ách  hửa  h o quy  ịnh của UBND   nh   

nên ông K  ề nghị   ợc nhận quyền sử  ụng  ấ  của bà Ph m Thị N1, bà Phan 

Thị Bé H5, ông Phan Kỳ S, bà Phan Thị K ều G  cụ L  Thị P2; ông K sẽ  hanh 

 oán g á  rị   ơng ứng.  

Căn cứ các nhận  ịnh  rên  ề nghị huỷ G ấy chứng nhận quyền sử  ụng  ấ  

số phá  hành BH716406  số vào sổ CH00406 cấp ngày 25/11/2011  cấp cho cụ 

Phan M và cụ L  Thị P2  o v ệc cấp G ấy chứng nhận quyền sử  ụng  ấ  nêu 

 rên  rá  quy  ịnh pháp luậ  vì cụ M và cụ P2  hông phả  là vợ chồng nên hệ quả 

cụ P2  hông có quyền sở h u  à  sản chung vớ  cụ M  h o ch   ộ  à  sản vợ 

chồng. 
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Ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn:Chấp nhận yêu 

cầu phản  ố của ông Phan Kỳ S, bà Phan Thị K ều G  xác  ịnh  hửa  ấ  193    ện 

tích 2.654,2m
2
  rị g á 6.676.971.416  ồng và ngô  nhà cấp IV  rị g á 

210.324.058  ồng  o  l c     x  A    nh  uảng Ng   là  à  sản chung của cụ Lý 

Thị P2 và cụ Phan M. 

Cụ M và cụ P2  ều    ch     o  ó ch a    sản  hừa    của cụ Phan M và cụ 

L  Thị P2 cho các  ồng  hừa    là phù hợp. Cụ  hể   ố  vớ  phần    sản của cụ 

Phan M là 1.327m²  rị g á 3.338.485.708  ồng và ½ ngô  nhà cấp IV  rị g á 

105.162.029  ồng ch a  ều cho 12  ỷ phần  hừa    gồm: Ông Phan Kỳ K, bà 

Phan Thị H, bà Phan Thị Thu P, Phan Thị Thanh N, Phan Thị T1, Phan Văn T3, 

Nguyễn Thị H1, bà Phan Thị K ều G, ông Phan Kỳ S, bà Ph m Thị N1, bà Lê 

Thị Bé H3 và cụ L  Thị Phu .1  ỗ   ỷ phần  hừa      ợc nhận là 110 58m² 

  ện  ích  ấ  và 8.763.502  ồng g á  rị về nhà.  

Về phần    sản của cụ L  Thị P2 gồm 1.327m²   ện  ích  ấ   rị g á 

3.338.485.708  ồng và ½ ngô  nhà cấp IV  rị g á 105.162.029  ồng  cộng vớ   ỷ 

phần  hừa    mà cụ P2   ợc nhận của cụ M 110 58m²   ện  ích  ấ  và 8.763.502 

 ồng g á  rị về nhà   ổng cộng phần    sản của cụ P2 là 1.437 58m²   ện  ích  ấ  

và 113.925.531  ồng g á  rị về nhà. Ch a  ều cho 04  ỷ phần gồm: Phan Kỳ S, 

Phan Thị K ều G,  ỗ Thị T5,  ỗ   nh T6. 

Phần    sản mà ông Phan Kỳ S   ợc nhận  ừ cụ M và cụ P2 là: 469,975m² 

và 37.244.884  ồng g á  rị về nhà. 

Phần    sản mà bà Phan Thị K ều G   ợc nhận  ừ cụ M và cụ P2 là: 

469 975m² và 37.244.884  ồng g á  rị về nhà. 

Phần    sản mà bà  ỗ Thị T5, ông  ỗ   nh T6 mỗ  ng ờ    ợc nhận  ừ bà 

P2 là: 359 395m² và 28.481.382  ồng g á  rị về nhà. 

Ông S có nguyện vọng   ợc nhận phần   ện  ích  ấ  có nhà cấp IV và 

 hanh  oán l   g á  rị chênh lệch cho các  ồng  hừa     hác. 

Không chấp nhận yêu cầu  hở    ện của ông Phan Kỳ K, không chấp nhận 

yêu cầu  hừa     h o D  chúc lập ngày 30/10/2013 của các ông  bà Phan Thị H5, 

Phan Thị H, Phan Thị N2, Phan Thị T1, Phan Thị Thu P, Nguyễn Thành T và 

Phan Thị Thanh N. 

Tuyên bố 03 bản    chúc cụ Phan Minh L1 ngày 21/12/2010, ngày 

16/5/2011 và ngày 30/10/2013   ợc UBND xã N chứng  hực là vô h ệu. 

Tại phiên t a đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Quảng Ngãi phát 

biểu ý kiến: 

- Về  ố  ụng: Thẩm phán  Hộ   ồng xé  xử  Th     ph ên   a  ể  ừ  h   hụ 

l  vụ án cho   n  r ớc  hờ    ểm Hộ   ồng xé  xử nghị án  ều  hực h ện  úng 

quy  ịnh của Bộ luậ   ố  ụng   n sự về  hẩm quyền  hụ l   về quan hệ pháp luậ  

 ranh chấp  về    cách của nh ng ng ờ   ham g a  ố  ụng  về  hu  hập chứng cứ  

 hờ  h n gử  hồ sơ cho V ện   ểm sá  ngh ên cứu và  ống     các văn bản  ố  ụng 

cho nh ng ng ờ   ham g a  ố  ụng.  
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 ố  vớ  ng ờ   ham g a  ố  ụng  hì nguyên  ơn chấp hành  úng   ều 70  

  ều 71 Bộ luậ   ố  ụng   n sự; bị  ơn và nh ng ng ờ  có quyền lợ   nghĩa vụ 

l ên quan  hông chấp hành  úng  h o quy  ịnh     các    ều 70  72  73 Bộ luậ   ố 

 ụng   n sự.  

- Về nộ   ung  ề nghị Hộ   ồng xé  xử:  

Căn cứ các   ều 26  34  91  92  147  157  158  244 BLTTDS;   ều 649  

652  655  662 Bộ luậ    n sự 2005  các   ều 612  613  623  626  630  640  643  

651 BLDS 2025;   ều 15 Luậ  HN&G  năm 1959   ngày 03/01/2001; Nghị 

quy   số 326/2016/UBTV HH14 ngày 30/12/2016 quy  ịnh về mức  hu  m ễn  

g ảm   hu  nộp quản l  sử  ụng án phí lệ phí T a án: 

- Chấp nhận mộ  phần yêu cầu  hở    ện của nguyên  ơn  chấp nhận mộ  

phần yêu cầu phản  ố của bị  ơn   hông chấp nhận yêu cầu  hở    ện  ộc lập 

của ng ờ  có quyền lợ  nghĩa vụ liên quan. 

+  ình ch  xé  xử  ố  vớ  phần  hở    ện của nguyên  ơn ông Phan Kỳ K 

rú  mộ  phần yêu cầu  hở    ện về v ệc yêu cầu ch a    sản  hừa     h o bản    

chúc lập ngày 30/10/2013   ợc Ủy ban nh n   n x  N chứng  hực số 86/2013  

quyển số 01/2001 TP/CC-SCR/DCTC ngày 11/11/2013.  

+ Tuyên hủy GCN SD    SH nhà ở và  à  sản  hác gắn l ền vớ   hửa  ấ  

số 193   ờ bản  ồ   ợc UBND huyện T cấp cho cụ Phan M  cụ L  Thị Phu .1 

+ Tuyên các Bản    chúc lập ngày 21/12/2010   ợc UBND xã N chứng 

 hực ngày 21/12/2010; Bản    chúc lập ngày 16/5/2011   ợc UBND xã N chứng 

 hực ngày 17/5/2011 và Bản    chúc lập ngày 30/10/2013   ợc UBND xã N 

chứng  hực ngày 11/11/2013 vô h ệu. 

+  ác  ịnh  SD   hửa  ấ  số 193 là  à  sản chung của cụ M  cụ P1. Xác 

 ịnh ngô  nhà  rên  hửa  ấ  số 193 là  à  sản chung của cụ M  cụ P2. 

+  ác  ịnh hôn nh n của cụ M và cụ P2 là hôn nh n hợp pháp nên  à  sản 

của cụ M là  à  sản chung vớ  cụ P2. 

Ch a phần    sản  hừa    của cụ P1  ể l   là ½   ện  ích  hửa  ấ  số 193 là 

1327,1m
2
 cho cụ M và các con chung vớ  cụ M là H, H1, K, P, N, Trong, T3 

mỗ  ng ờ  nhận 165 88m
2
. 

Năm 2014  cụ M ch    phần    sản của cụ M  ể l   gồm ½   ện  ích  hửa 

 ấ  số 193 và ½ g á  rị ngô  nhà  rên  ấ  chung vớ  cụ P2 +  ỷ phần cụ   ợc 

h ởng của cụ P1. Phần  à  sản này là  à  sản chung của cụ M và cụ P2. Cụ M và 

cụ P2 mỗ  ng ờ  có quyền sử  ụng  sử h u   ịnh  o   ½ phần  à  sản chung. 

Ch a    sản của cụ M ch    ể l   cho cụ P2 và các con của cụ M gồm H, 

H1, K, P, N, Trong, T3, N2, H5, S, G, T6, T5 mỗ  ng ờ  nhận  ỷ phần bằng 

nhau. 

Năm 2020  cụ P2 ch    ch a    sản cụ P2  ể l   gồm ½  à  sản chung là nhà 

và  ấ  vớ  cụ M và  ỷ phần bà   ợc nhận  ừ cụ M ch a  ều cho 04 ng ờ  con 

của cụ P2 gồm S, G, T6, T5. 
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Cần x m xé   ể ông S    p  ục quản l   sử  ụng phần nhà và  ấ  của mình 

h ện  ang s nh sống  quản l  và các  à  sản  hác gắn l ền vớ   ấ  là phù hợp.  

 ố  vớ  các  ồng  hừa     hác nên ch a  h o h ện vậ   n u  hông  ủ  ể ch a 

bằng h ện vậ   hì các  ồng  hừa     hác  hố  l   g á  rị   ơng ứng vớ   ỷ phần mà 

họ   ợc nhận. 

Cần x m xé  v ệc mở lố      h o quy  ịnh       ều 254 Bộ luậ    n sự 2015 

vớ    ện  ích  ố   h ểu  h o quy  ịnh h ện nay là 3 5m
2
. 

- Về án phí   n sự: Các   ơng sự phả  chịu án phí   n sự sơ  hẩm  h o mức 

  ơng ứng vớ  g á  rị phần  à  sản mà họ   ợc ch a.    

- Về ch  phí  ố  ụng: Các   ơng sự phả  chịu  h o quy  ịnh của pháp luậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được kiểm tra, xem xét tại phiên t a, 

căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên t a, ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của đương sự, của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về  ố  ụng: 

[1.1] T   ph ên   a  ng ờ  có quyền lợ  nghĩa vụ l ên quan là bà Nguyễn 

Thị H1 và anh Nguyễn Thành T vắng mặ  có  ơn  ề nghị xé  xử vắng mặ ; 

nh ng ng ờ  có quyền lợ   nghĩa vụ l ên quan là bà L u Thị L, bà Ph m Thị N1, 

Chủ  ịch UBND xã A và UBND xã A      ợc T a án  r ệu  ập hợp lệ   n lần 

 hứ ha  nh ng vắng mặ   hông có l   o. Căn cứ quy  ịnh      hoản 2   ều 227  

  ều 228 của Bộ luậ   ố  ụng   n sự  Hộ   ồng xé  xử    n hành xé  xử vắng mặ  

các   ơng sự nêu  rên. 

[1.2] Nguyên  ơn ông Phan Kỳ K rú  mộ  phần yêu cầu  hở    ện về v ệc 

yêu cầu ch a    sản  hừa     h o Bản    chúc của cụ Phan Minh L1 ngày 

30/10/2013   ợc Ủy ban nh n   n x  N chứng  hực số 86/2013  quyển số 

01/2001 TP/CC-SCR/DCTC ngày 11/11/2013 là  ự nguyện nên Hộ   ồng xé  xử 

chấp nhận. 

[1.3] Về  hờ  h ệu  hở    ện: Cụ   nh Thị P1 ch   ngày 16/12/1974  m lịch 

( ức là ngày 27/01/1975)   ơng lịch. Do  ó   hờ    ểm mở  hừa    của cụ P1 là 

 r ớc ngày 10/9/1990. Cụ Phan Minh C năm 2014 và cụ L  Thị P2 ch   năm 

2020.  ố  vớ   r ờng hợp  hừa    mở  r ớc ngày 10/9/1990  hì  hờ  h ệu  hở  

  ện ch a    sản  hừa    là bấ   ộng sản   ợc  hực h ện  h o quy  ịnh       ều 

36 của Pháp lệnh Thừa    năm 1990 và h ớng  ẫn     Nghị quy   số 02/H TP 

ngày 19/10/1990 của Hộ   ồng Thẩm phán T a án nh n   n  ố  cao h ớng  ẫn 

áp  ụng mộ  số quy  ịnh của Pháp lệnh Thừa     cụ  hể  hờ  h ệu  hở    ện   ợc 

 ính  ừ ngày 10/9/1990. Ngày 25/6/2020  Toà án nh n   n  hành phố  uảng 

Ngãi (nay là Toà án nh n   n  hu vực 1 –  uảng Ng  )     hụ l  vụ án nên  hờ  

h ệu  hở    ện vẫn c n.  ặ   hác   rong quá  rình g ả  quy   vụ án các   ơng sự 

 hông a  có yêu cầu áp  ụng  hờ  h ệu. 

[2] Về nộ   ung: 
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[2.1] Về quan hệ huy    hống các   ơng sự  ều  hừa nhận:  

Cụ Phan M và cụ   nh Thị P1 có 07 ng ờ  con gồm: Các ông, bà Phan Kỳ 

K, Phan Thị H, Nguyễn Thị H1, Phan Thị Thu P, Phan Thị Thanh N, Phan Thị 

T1 và Phan Văn T3. Cụ Phan M và cụ L u Thị L có 01 ng ờ  con chung là bà 

Ph m Thị N1. Cụ Phan M và cụ D ơng Thị H2 có 01 ng ờ  con chung là bà Lê 

Thị Bé H3.  

Cụ Phan M và cụ L  Thị P2 có 02 ng ờ  con chung là ông Phan Kỳ S và bà 

Phan Thị K ều G.  

Ngoà  ra  cụ L  Thị P2 có 02 ng ờ  con r êng là bà  ỗ Thị T5 và ông  ỗ 

Minh T6. 

Do  ó  hàng  hừa     hứ nhấ  của cụ   nh Thị P1 gồm: Cụ Phan M, ông 

Phan Kỳ K, bà Phan Thị H, bà Nguyễn Thị H1, bà Phan Thị Thu P, bà Phan Thị 

Thanh N, bà Phan Thị T1 và ông Phan Văn T3. 

Hàng  hừa     hứ nhấ  của cụ Phan Minh G1: Cụ L  Thị P2, ông Phan Kỳ 

K, bà Phan Thị H, bà Nguyễn Thị H1, bà Phan Thị Thu P, bà Phan Thị Thanh N, 

bà Phan Thị T1, ông Phan Văn T3, bà Ph m Thị N1, bà Lê Thị Bé H3, ông Phan 

Kỳ S và bà Phan Thị K ều G. 

Hàng  hừa     hứ nhấ  của cụ L  Thị P2 gồm: Bà  ỗ Thị T5, ông  ỗ   nh 

T6, ông Phan Kỳ S và bà Phan Thị K ều G. 

[2.2] Về nguồn gốc  à  sản     sản  ranh chấp:  

[2.2.1] Th o nguyên  ơn ông K và nh ng ng ờ  có quyền lợ   nghĩa vụ l ên 

quan gồm các ông  bà K, H, H1, P, N, Trong, T3, L, N1, H2, H3  ều  rình bày 

nguồn gốc  hửa  ấ  193 là của cụ Phan M và cụ   nh Thị P1 mua của ông Lý 

Anh T7 và bà L  V ơng T8  h o Văn  ự  o n m   bấ   ộng sản ngày 

10/10/1974 và cụ M  cụ P1  ứng  ên  rong Chứng  h     n   ền số 80 ngày 

01/12/1974 có số h ệu  hửa  ấ  237   ờ bản  ồ số 8. Tuy nh ên  bị  ơn l   xác 

 ịnh  hửa  ấ  số 193 là  o cụ Phan M và cụ L  Thị P2   o lập và   ợc UBND 

huyện T cấp GCN SD  ngày 25/11/2011  ứng  ên cụ M và cụ P2. 

[2.2.2] Các  à  l ệu có  rong hồ sơ vụ án: Th o Văn  ự  o n m   bấ   ộng 

sản  ề ngày 10/10/1974  hể h ện: Họ  ên chủ bán là L  V ơng T8  chồng là Lý 

Anh T7  con  ra   r ởng L  Vỏ  ; họ  ên chủ mua là Phan M  vợ là   nh Thị P1, 

 ồng  hoả  huận     ớc nh  sau: Bà L  V ơng T8 và con  ra   r ởng L  Vỏ   

bằng l ng bán  o n m   cho vợ chồng cụ Phan M, cụ  nh Thị P3 mộ   hoảnh 

 ấ  lá  h ng     huộc Chứng  h     n   ền số 237   ờ bản  ồ số 8   o  l c ấp C  x  

T  quận T    nh  uảng Ng  . Th o Chứng  h     n   ền  hửa  ấ  số 237   ờ bản 

 ồ số 8   ứng  ên cụ Phan M  cụ   nh Thị P1, ngày khai báo là ngày 

01/12/1974. 

Th o Công văn số 116/UBND ngày 25/8/2022 của UBND xã N (nay là 

UBND xã A) (Bú  lục số 827) cung cấp  hông   n  hể h ện: Nguồn gốc  hửa  ấ  

số 193   ờ bản  ồ số 8 là  o cụ Phan M và vợ là cụ   nh Thị P1 mua  o n m   

của vợ chồng ông Lý Anh T7 vào  hoảng năm 1974.   n năm 1997  cụ Phan M 
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  ợc cấp GCN SD   hửa  ấ  số 1369   ờ bản  ồ số 03 (bản  ồ  o vẽ năm 

1993). Năm 2011   hực h ện  ự án V  cụ Phan M   ợc cấp  ổ  GCN SD   hửa 

 ấ  nêu  rên  hành  hửa  ấ  số 193. 

Th o Công văn số 71/TTCNTT ngày 03/8/2022 của Trung   m Công nghệ 

 hông   n Tà  nguyên và  ô   r ờng   nh   (Bú  lục 832)  hể h ện nộ   ung:  ua 

  ểm  ra   ố  ch  u hệ  hống bản  ồ  ố  vớ   hửa  ấ  số 237   ờ bản  ồ số 8  thôn 

C  x  T  quận T    nh  uảng Ng    lập năm 1963 qua các  hờ   ỳ   ơng ứng nh  

sau:  ố  vớ  bản  ồ năm 2004   ơng ứng  huộc  hửa  ấ  số 1369   ờ bản  ồ số 3  

x  N  huyện T    nh  uảng Ng  .  ố  vớ  bản  ồ năm 1936   ơng ứng  huộc các 

 hửa  ấ  số 453  435 và 171   ờ bản  ồ số 2   hôn P  x  N  huyện T    nh  uảng 

Ngãi. 

[2.2.3] Bị  ơn  hông có  à  l ệu  chứng cứ chứng m nh nguồn gốc  hửa  ấ  

số 193 là  o cụ M và cụ P2   o lập và  rình bày của bị  ơn  hông   ợc nguyên 

 ơn và nh ng ng ờ  có quyền lợ   nghĩa vụ l ên quan gồm các ông  bà H, H1, P, 

N, Trong, T3, L, N1, H2, H3  hừa nhận. Do  ó  có căn cứ xác  ịnh  hửa  ấ  193 

là  o cụ M và cụ P1   o lập.  

[2.2.4] Th o     quả x m xé    hẩm  ịnh     chỗ ngày 27/4/2021 và ngày 

16/12/2025  hể h ện   ện  ích  o   c  hực    của  hửa  ấ  193 là 2615 3m
2
. Các 

  ơng sự  ều  hống nhấ      quả x m xé    hẩm  ịnh     chỗ nêu  rên, không ai 

có      n gì. 

Nh     nhận  ịnh     mục [2.2.3]  hì  hửa  ấ  193 là  o cụ M  cụ P1   o lập. 

Vì vậy   hửa  ấ  số 193 là  à  sản chung của cụ M  cụ P1  nên    sản của mỗ  

ng ờ  là 1.307 65m
2
. 

Sau  h  cụ P1 ch    cụ L về s nh sống chung vớ  cụ M  rên  hửa  ấ  193; 

sau  h  ch a  ay cụ L  hì cụ H2 về s nh sống chung vớ  cụ M  rên  hửa  ấ  193. 

Cụ L  cụ H2  ều  rình bày quá  rình sống chung vớ  cụ M  rên  hửa 193  hì các 

cụ  hông có  óng góp gì  rên  hửa  ấ  193.  

Các   ơng sự  ều  hống nhấ  sau  h  ch a  ay cụ H2   háng 12/1983 cụ P2 

về chung sống vớ  ông M. Cụ M và cụ P2 chung sống  ừ năm 1983   n năm 

2014  hì cụ M ch  .  

Th o   ều 15 của Luậ  Hôn nh n và g a  ình năm 1959 quy  ịnh: Vợ và 

chồng đều có quyền s  hữu, hư ng thụ và sử dụng ngang nhau đối với tài sản có 

trước và sau khi cưới  

Nh  vậy  phần   ện  ích      hửa  ấ  193 của cụ M có  r ớc  h  c ớ  cụ P2 

là 1.307,65m
2
   uy nh ên sau  h  cụ M c ớ  cụ P2  hì cụ M và cụ P2 có quyền sở 

h u  h ởng  hụ và sử  ụng ngang nhau  ố  vớ    ện  ích 1.307 65m
2
. 

[3]  é  yêu cầu  hở    ện của các   ơng sự  Hộ   ồng xé  xử nhận  hấy: 

[3.1] Nguyên  ơn xác  ịnh  hửa  ấ  193 là  o cụ Phan M và cụ   nh Thị 

P1   o lập. Cụ P1 ch    hông  ể l      chúc  uy nh ên nguyên  ơn căn cứ vào 

  ểm a   ểu mục 2.4 mục 2 phần I Nghị quy   02/2004/N -H TP ngày 

10/8/2004 của Hộ   ồng Thẩm phán Toà án nh n   n  ố  cao xác  ịnh    sản của 
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 hừa    của cụ P1 chuyển  hành  à  sản chung của các  hừa    gồm cụ Phan M 

và 07 ng ờ  con của cụ M vớ  cụ P1 là  hông phù hợp vì các  ồng  hừa    của 

cụ M và cụ P1  hông  hống nhấ  nguồn gốc    sản  o  ó  hông chuyển  hành  à  

sản chung  Hộ   ồng xé  xử  hông chấp nhận yêu cầu này của nguyên  ơn. 

[3.2] Bị  ơn yêu cầu  uyên bố Bản    chúc lập ngày 21/12/2010   ợc 

UBND xã N chứng  hực ngày 21/12/2010; Bản    chúc lập ngày 16/5/2011   ợc 

UBND xã N chứng  hực ngày 17/5/2011 và Bản    chúc lập ngày 30/10/2013 

  ợc UBND xã N chứng  hực ngày 11/11/2013 vô h ệu. Trong 03 (ba)    chúc 

nêu  rên  ều  hể h ện ng ờ  lập    chúc là cụ Phan Minh hoàn T9 m nh mẫn  

sáng suố   rong  h  lập    chúc;  hông bị lừa  ố       o   c ỡng ép và có chứng 

 hực của UBND xã N, huyện T    nh  uảng Ng  . Tuy nh ên  nộ   ung các    

chúc  ều  hông  hể h ện cụ  hể phần    sản cho  ừng ng ờ   hừa    và    chúc 

gồm nh ều  rang nh ng  hông  ánh số  hứ  ự và  hông có ch     hoặc   ểm ch  

của ng ờ   ể l      chúc.  ặc  hác  nh     nhận  ịnh     mục [2.2.4]  hì phần 

của cụ P1 là 1.307,65m
2
; cụ M  cụ P2 có quyền sở h u  h ởng  hụ và sử  ụng 

ngang nhau  ố  phần   ện  ích 1.307 65m
2
      hửa  ấ  193  nh ng cụ M lập    

chúc  oàn bộ   ện  ích của  hửa  ấ  193 cho nh ng ng ờ   hừa    là  hông phù 

hợp. Do  ó  Bản    chúc lập ngày 21/12/2010   ợc UBND xã N chứng  hực 

ngày 21/12/2010; Bản    chúc lập ngày 16/5/2011   ợc UBND xã N chứng  hực 

ngày 17/5/2011 và Bản    chúc lập ngày 30/10/2013   ợc UBND xã N chứng 

 hực ngày 11/11/2013  hông hợp pháp. 

[3.3] Ng ờ  có quyền lợ   nghĩa vụ l ên quan là bà Lê Thị Bé H3, bà Phan 

Thị H, bà Ph m Thị N1, bà Phan Thị T1, bà Phan Thị Thu P, bà Phan Thị Thanh 

N và anh Nguyễn Thành T Ch a    sản  hừa     h o Bản    chúc lập ngày 

30/10/2013 của cụ Phan M   ợc Ủy ban nh n   n x  N, huyện T    nh  uảng 

Ngãi chứng  hực số 86/2013 quyển số 01/2001 TP/CC-SCT/DCTC ngày 

11/11/2013. Nh     nhận  ịnh     mục [3.2]  Bản    chúc lập ngày 30/10/2013 

của cụ Phan M   ợc Ủy ban nh n   n x  N, huyện T    nh  uảng Ng   chứng 

 hực số 86/2013 quyển số 01/2001 TP/CC-SCT/DCTC ngày 11/11/2013 không 

hợp pháp nên Hộ   ồng xé  xử  hông chấp nhận ch a    sản của cụ Phan M theo 

di chúc. 

[3.4] Nh     nhận  ịnh     mục [2.2.3] nguồn gốc  hửa  ấ  193 là của cụ M 

và cụ P1  o  ó G ấy chứng nhận quyền sử  ụng  ấ   quyền sở h u nhà ở và  à  

sản  hác gắn l ền vớ   ấ   hửa  ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8   ợc UBND huyện T 

cấp cho cụ Phan M và cụ L  Thị P2 ngày 25/11/2011 là  hông  úng  ố    ợng 

nên Hộ   ồng xé  xử huỷ GCN SD  nêu  rên. 

[4] Về  à  sản  rên  ấ :  

[4.1] Về ngô  nhà và các công  rình x y  ựng  rên  ấ : Nguyên  ơn và 

nh ng ng ờ  có quyền lợ   nghĩa vụ l ên quan gồm các ông  bà H, H1, P, N, 

Trong, T3  rình bày  rên  hửa  ấ  193 có mộ  ngô  nhà cấp IV    o cụ M và cụ P1 

x y  ựng; năm 1983  o b o lụ  nên ngô  nhà bị sập  ỗ. Khoảng năm 2003 các 

anh  m gồm bà P, bà N, ông T3 cùng góp   ền vớ  cụ M và cụ P2 x y  ựng 01 

ngô  nhà nh  h ện nay. Bà P, bà N và ông T3 không cung cấp   ợc chứng cứ  



16 

 

chứng minh có  óng góp   ền cùng cụ M  cụ P2  ể x y  ựng nhà nên  hông có 

căn cứ chấp nhận. Bị  ơn xác  ịnh ngô  nhà là  o cụ M và cụ P2 x y  ựng;   n 

năm 2020 sau  h  cụ P2 ch    hì bị  ơn có s a ch a mộ  số h ng mục  nh ng 

 hông cung cấp   ợc chứng cứ  ể chứng m nh. Từ nh ng nhận  ịnh  rên  có căn 

cứ xác  ịnh ngô  nhà cấp IV và các công  rình gắn l ền vớ   hửa  ấ  193 là  à  

sản chung của cụ M và cụ P2. 

[4.2] C y  rồng  rên  hửa  ấ  193 các   ơng sự  hông  ranh chấp nên ng ờ  

nào   ợc nhận phần  ấ  có c y  rồng  hì   ợc sở h u   hông  hanh  oán g á  rị 

cho các  ồng  hừa     hác.  

[5] Các   ơng sự  hông a  yêu cầu  ính công sức  ôn   o  bảo quản    sản 

và công chăm sóc  nuô    ỡng  ch  phí ma chay cho ng ờ   ể l      sản nên Hộ  

 ồng xé  xử  hông x m xé   g ả  quy  . 

[6] Các   ơng sự  ều yêu cầu nhận    sản  hừa    bằng h ện vậ  và  hống 

nhấ  mở lố     có ch ều ngang là 3 5m   uy nh ên vị  rí mở lố     các   ơng sự 

 hông  hống nhấ . Do  ó  Hộ   ồng xé  xử quy    ịnh mở lố     có   ện  ích  ấ  

246m
2
  huộc  hửa 193   ợc    h ệu S. D ện  ích  o   c  hực    của  hửa  ấ  193 

là 2615,3m
2
;  o  ó  sau  h   rừ   ện  ích lố     có   ện  ích 246m

2 
    ện  ích  hửa 

193 c n l   là 2.369 3m
2 
 ấ  ở. 

[7] Về g á  rị    sản: Th o chứng  h   hẩm  ịnh g á số CT N N 3820421 

ngày 31/5/2021  hì  ơn g á 01m
2
  ấ  ở là 2.553.042  ồng; g á  rị nhà cấp IV và 

các công  rình  hác là 210.324.058  ồng. Nh  vậy  quyền sử  ụng  ấ   hửa 193 

là 2.369,3m
2 
 ấ  ở có g á  rị 6.048.922.410  ồng; g á  rị nhà cấp IV và các công 

 rình  hác là 210.324.058  ồng;  ổng cộng là 6.259.246.468  ồng.  

[8] D  sản của cụ P1  cụ M và cu P4: 

[8.1] D  sản của cụ P1  ể l   là 1.184m
2
  ấ  ở;   ợc ch a 08  ỷ phần  hừa 

   gồm cụ M và các ông, bà K, H, H1, P, N, Trong, T3. Cụ  hể  mỗ   ỷ phần 

  ợc h ởng có   ện  ích 148m
2
 (1184m

2
/8). 

[8.2] D  sản của cụ M có  r ớc  h  c ớ  cụ P2 là 1.332m
2

 (1.184m
2
 + 

148m
2
). Cụ M và cụ P2 có quyền sở h u  h ởng  hụ và sử  ụng ngang nhau  ố  

vớ  phần   ện  ích 1.332m
2. Nh  vậy     sản của cụ M  ể l   là 666m

2
. Ngôi nhà 

và các công  rình  hác  rên  hửa 193 là  à  sản chung của cụ M và cụ P2 có giá 

 rị 210.324.000  ồng.  

Do  ó     sản của cụ M  ể l   có g á  rị là 105.162.000  ồng. D  sản của cụ 

M ch a 12  ỷ phần gồm cụ P2 và các ông, bà K, H, H1, P, N, Trong, T3, N1, 

H3, S, G. Cụ  hể  mỗ   ỷ phần   ợc h ởng có   ện  ích 55 5m
2
 và 8.764.000 

 ồng. 

[8.3] D  sản của cụ P2 là 721,5m
2
 (666m

2
 + 55,5m

2
) và 113.926.000  ồng 

(105.162.000  ồng + 8.764.000  ồng). D  sản của cụ P2 ch a 04  ỷ phần gồm 

ông S, bà G, ông T6 và bà T5. Cụ  hể  mỗ   ỷ phần   ợc h ởng có   ện  ích 

180,375m
2
 và 28.482.000  ồng. 

[9] Cách ph n ch a    sản: 
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[9.1] Ông Phan Kỳ S và bà Phan Thị K ều G  hống nhấ  nhận chung và 

giao cho ông S quản l   sở h u và sử  ụng.  ố  vớ  ông  ỗ   nh T6 và bà  ỗ 

Thị T5  hống nhấ  g ao cho ông S nhận h ện vậ ; ông S có  rách nh ệm  hanh 

 oán g á  rị cho ông T6 và bà T5. Do  ó g ao cho ông S nhận phần    sản của cụ 

P2 là 721,5m
2
  ấ  và phần ông S, bà G nhận  hừa    của cụ M là 111m

2 
(mỗ  

ng ờ  55 5m
2
) là 832,5m

2
 và ngô  nhà cấp IV gắn l ền vớ   ấ . 

Giao cho ông Phan Kỳ S   ợc quyền quản l   sử  ụng   ện  ích 832 5m
2
, 

ngô  nhà và sở h u các công  rình gắn l ền vớ   ấ   huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 

193 (ký hiệu là E) có g ớ  cận phía  ông g áp   ờng   ; phía Nam g áp các  hửa 

192  200  199  197  7  6 và 5; phía T y g áp phần  ấ  g ao cho bà T1; phía Bắc 

g áp lố    . 

Ông Phan Kỳ S có  rách nh ệm  hanh  oán cho ông  ỗ   nh T6 và bà  ỗ 

Thị T5 mỗ  ng ờ  vớ  số   ền là 488.987.000  ồng (460.505.000  ồng và 

28.482.000  ồng). 

Ông Phan Kỳ S phả   hanh  oán cho các ông bà K, N, Trong, N1, H3, H, 

H1 mỗ  ng ờ  vớ  số   ền là 8.764.000  ồng;  hanh  oán cho bà P vớ  số   ền là 

17.528.000  ồng (có phần  hừa    của ông T3   ợc h ởng của cụ M là 

8.764.000  ồng). 

[9.2] Các ông, bà K, H, H1, P, N, Trong, T3 mỗ  ng ờ  nhận   ợc phần 

 hừa      ện  ích 203,5m
2
 (148m

2
 + 55,5m

2
) có g á  rị 519.544.000  ồng 

(203,5m
2
 x 2.553.042  ồng) và 8.764.000  ồng (g á  rị ngô  nhà)   ổng cộng là 

528.308.000  ồng. Bà H3 và bà N1 mỗ   ỷ phần   ợc h ởng là 55 5m
2
  o  ó 

 hông  ủ   ện  ích  ố   h ểu  h   ách  hửa nên g ao cho ông K nhận h ện vậ  và 

 hanh  oán g á  rị cho bà N1 và bà H3. Phần  hừa    ông T3   ợc h ởng ông T3 

 hống nhấ  g ao cho bà P nhận   hông  hanh  oán g á  rị.  

Giao cho ông Phan Kỳ K   ợc quyền quản l   sở h u  sử  ụng   ện tích 

417,1m
2
  ấ   huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193 (ký hiệu là A) có g ớ  cận phía 

 ông g áp   ờng   ; phía Nam g áp lố    ; phía T y g áp phần  ấ  g ao cho bà 

H; phía Bắc g áp   ờng    và  hửa 171. 

Ông Phan Kỳ K phả   hanh  oán cho bà Ph m Thị N1 và bà Lê Thị Bé H3 

mỗ  ng ờ  là 141.694.000  ồng (55 5m
2
 x 2.553.042  ồng).  

Ông Phan Kỳ K phả   hanh  oán cho bà Phan Thị Thu P số   ền 

258.623.000  ồng. 

[9.3] Giao cho bà Phan Thị H   ợc quyền quản l   sử  ụng   ện  ích 

203,5m
2
  ấ   huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193 (ký hiệu là B) có g ớ  cận phía 

 ông g áp phần  ấ  g ao cho ông K; phía Nam giáp lố    ; phía T y g áp phần 

 ấ  g ao cho bà N; phía Bắc g áp  hửa 171. 

[9.4] Giao cho bà Phan Thị Thanh N   ợc quyền quản l   sử  ụng   ện  ích 

203,5m
2
  huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193 (ký hiệu là C) có g ớ  cận phía  ông 

g áp phần  ấ  g ao cho bà H; phía Nam g áp lố    ; phía T y g áp phần  ấ  g ao 

cho bà H1; phía Bắc g áp  hửa 171. 
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[9.5] Giao cho bà Nguyễn Thị H1   ợc quyền quản l   sử  ụng   ện  ích 

203,5m
2
  huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193 (ký hiệu là D) có g ớ  cận phía  ông 

g áp phần  ấ  g ao cho bà N; phía Nam g áp lố    ; phía T y g áp  hửa 194; phía 

Bắc g áp  hửa 171. 

[9.6] Giao cho bà Phan Thị T1   ợc quyền quản l   sử  ụng   ện  ích 

203,5m
2
  huộc mộ  phần  hứa  ấ  số 193 (ký hiệu là F) có g ớ  cận phía  ông 

g áp phần  ấ  g ao cho ông S; phía Nam g áp  hửa 05 và 63; phía T y g áp phần 

 ấ  g ao cho bà P; phía Bắc g áp lố    . 

[9.7] Giao cho bà Phan Thị Thu P   ợc quyền quản l   sử  ụng   ện  ích 

305,7m
2
  huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193 (ký hiệu là G) có g ớ  cận phía  ông 

g áp phần  ấ  g ao cho bà T1; phía Nam g áp  hửa 63 và   ờng   ; phía T y g áp 

 hửa 194; phía Bắc g áp lố    . 

Các   ơng sự   ợc sở h u c y  rồng  rên phần  ấ    ợc g ao   hông  hanh 

 oán g á  rị. 

[10] Về ch  phí  ố  ụng:  

Ch  phí x m xé    hẩm  ịnh     chỗ và  o   c là 12.100.000  ồng; ch  phí 

 hẩm  ịnh g á là 7.500.000  ồng. Tổng cộng là 19.600.000  ồng. Ch  phí này 

  ợc ch a  h o  ỷ lệ phần  à  sản của mỗ  ng ờ    ợc nhận   o  ó các ông bà K, 

H, H1, P, N, T1, T3 mỗ  ng ờ  phả  chịu 1.654.000  ồng; bà N1 và bà H3 mỗ  

ng ờ  phả  chịu 471.000  ồng; ông T6, bà T5 mỗ  ng ờ  phả  chịu 1.531.000 

 ồng; ông S, bà G mỗ  ng ờ  phả  chịu 2.009.000  ồng.  

Ông S    nộp   m ứng và ch  phí xong  nên các ông bà K, H, H1, P, N, T1, 

T3 mỗ  ng ờ  phả  hoàn  rả cho ông S số   ền 1.654.000  ồng; bà N1 và bà H3 

mỗ  ng ờ  phả  hoàn  rả cho ông S 471.000  ồng; ông T6, bà T5 mỗ  ng ờ  phả  

hoàn  rả cho ông S 1.531.000  ồng.  

Ch  phí g ám  ịnh ch     của cụ L  Thị P2 là 4.000.000  ồng  bà P      m 

nộp và ch  phí xong. Ông Phan Kỳ S phả  chịu ch  phí này và hoàn  rả l   cho bà 

P 4.000.000  ồng 

[11] Về án phí:  

Ông Bà Phan Thị Thu P, bà Nguyễn Thị H1, bà Phan Thị Thanh N, ông 

Phan Kỳ K, bà Phan Thị H là ng ờ  cao  uổ  và có  ơn m ễn nộp án phí nên 

  ợc m ễn án phí   n sự sơ  hẩm. 

Ông Phan Kỳ S phả  chịu 29.578.000  ồng (639.445.000 = 20.000.000 + 

239.445.000 x 4%)   ợc  hấu  rừ   ền   m ứng án phí    nộp 29.558.000  ồng 

 h o gồm 300.000  ồng  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 

0005500 ngày 17/01/2023; 300.000  ồng  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ 

phí T a án số 0002260 ngày 21/02/2022 và 28.958.000  ồng  h o B ên la   hu 

  m ứng án phí  lệ phí T a án số 0004243 ngày 16/9/2024; ông S c n phả  nộp 

số   ền 20.000  ồng. 

Bà Phan Thị K ều G phả  chịu 29.578.000  ồng (639.445.000 = 20.000.000 

 ồng + 219.445.000  ồng x 4%) án phí   n sự sơ  hẩm. 
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Anh Nguyễn Thành T phả  chịu 300.000  ồng án phí   n sự sơ  hẩm  o 

 hông chấp nhận yêu cầu   ợc  hấu  rừ   ền   m ứng án phí 3.500.000  ồng 

 h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0006793 ngày 25/5/2021; 

hoàn  rả cho anh T 3.200.000  ồng. 

Bà Phan Thị T1 phả  chịu 25.132.000  ồng (528.308.000 = 20.000.000 

 ồng + 128.308.000  ồng x 4%)   ợc  hấu  rừ   ền   m ứng án phí 3.000.000 

 ồng  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0006794 ngày 

25/5/2021; bà T1 c n phả  nộp 22.132.000  ồng. 

Bà Phan Thị N2 phả  chịu 7.523.000  ồng (150.458.000  ồng x 5%)   ợc 

 hấu  rừ   ền   m ứng án phí 3.000.000  ồng  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ 

phí T a án số 0006795 ngày 25/5/2021; bà N2 c n phả  nộp 4.532.000  ồng. 

Bà Lê Thị Bé H3 phả  chịu 7.523.000  ồng (150.458.000  ồng x 5%)   ợc 

 hấu  rừ   ền   m ứng án phí 3.000.000  ồng  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ 

phí Tòa án số 0006791 ngày 25/5/2021; bà H3 c n phả  nộp 4.532.000  ồng. 

Ông Phan Văn T3 phả  chịu 25.132.000  ồng (528.308.000 = 20.000.000 

 ồng + 128.308.000  ồng x 4%)   ền án phí   n sự sơ  hẩm. 

Bà  ỗ Thị T5 phả  chịu 23.559.000  ồng (488.987.000 = 20.000.000  ồng 

+ 88.987.000  ồng x 4%) án phí   n sự sơ  hẩm. 

Ông  ỗ   nh T6 phả  chịu 23.559.000  ồng (488.987.000 = 20.000.000 

 ồng + 88.987.000  ồng x 4%) án phí   n sự sơ  hẩm. 

Hoàn  rả cho bà Phan Thị Thanh N   ền   m ứng án phí 3.000.000  ồng    

nộp  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0006792 ngày 25/5/2021. 

[12] Ý    n của ng ờ  bảo vệ quyền và lợ  ích hợp pháp của nguyên  ơn và 

bị  ơn     ph ên   a  hông phù hợp vớ  nhận  ịnh của Hộ   ồng xé  xử nên 

 hông   ợc chấp nhận. 

[13] Ý    n của       ện V ện   ểm sá  nh n   n  hu vực 1 -  uảng Ng   

    ph ên   a phù hợp vớ  nhận  ịnh của Hộ   ồng xé  xử. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ   ều 26  35  144  147  157  158  165  227  228  235  244  266  271 

và 273 của Bộ luậ   ố  ụng   n sự;   ều 95  99  100 của Luậ   ấ   a  năm 2013; 

  ều 646  647  650  652  654  655  656 của Bộ luậ    n sự năm 2005;   ều 166  

254, 612, 613, 649  650  651 của Bộ luậ    n sự năm 2015;   ều 15 của Luậ  

Hôn nh n và g a  ình năm 1959;   ều 12  14  15 và   ểm a  hoản 7   ều 27 của 

Nghị quy   326/2016/UBTV H ngày 30/12/2016 quy  ịnh về mức  hu  m ễn  

g ảm   hu nộp  quản l  và sử  ụng án phí và lệ phí T a án. 

Tuyên xử: 

1.  ình ch  xé  xử yêu cầu  hở    ện của nguyên  ơn là ông Phan Kỳ K  ố  

vớ  yêu cầu ch a    sản  hừa     h o Bản    chúc của cụ Phan Minh L1 ngày 
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30/10/2013   ợc Ủy ban nh n   n x  N chứng  hực số 86/2013  quyển số 

01/2001 TP/CC-SCR/DCTC ngày 11/11/2013. 

2. Hủy G ấy chứng nhận quyền sử  ụng  ấ   quyền sở h u nhà ở và  à  sản 

 hác gắn l ền vớ   ấ  số phá  hành BH 716406  số vào số cấp g ấy chứng nhận 

CH 00406 do UBND huyện T    nh  uảng Ng   cấp cho cụ Phan M và cụ Lý 

Thị P2 ngày 25/11/2011  ố  vớ   hửa  ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8    ện  ích 

2654,2m
2
  hôn T  x  N  huyện T    nh  uảng Ngãi. 

3. Không chấp nhận mộ  phần yêu cầu  hở    ện của nguyên  ơn về v ệc 

ch a  à  sản chung là quyền sử  ụng  ấ  và ngô  nhà gắn l ền vớ   hửa  ấ  số 193  

 ờ bản  ồ số 8    ện  ích 2.654 2m
2 
    x  N   hành phố   (nay là x  A)    nh 

 uảng Ng   (v     ắ  là  hửa 193)  hành 08  ỷ phần cho 08 ng ờ  gồm: cụ Phan 

M và 07 ng ờ  con của cụ   nh Thị P1 gồm: Phan Kỳ K, Phan Thị H, Phan Thị 

Thu P, Phan Thị Thanh N, Phan Thị T1, Phan Văn T3, Nguyễn Thị H1; mỗ  

ng ờ    ợc 306 7m
2 
 ấ  ở     nông  hôn.  

4. Chấp nhận mộ  phần yêu cầu phản  ố của bị  ơn về v ệc yêu cầu  uyên 

bố các Bản    chúc  o cụ Phan Minh L1 ngày 21/12/2010   ợc UBND xã N, 

huyện T    nh  uảng Ng   chứng  hực ngày 21/12/2010; Bản    chúc  o cụ Phan 

Minh L1 ngày 16/5/2011   ợc UBND xã N, huyện T    nh  uảng Ng   chứng 

 hực ngày 17/5/2011 và Bản    chúc  o cụ Phan Minh L1 ngày 30/10/2013   ợc 

UBND xã N, huyện T    nh  uảng Ng   chứng  hực ngày 11/11/2013  hông hợp 

pháp. 

5. Không chấp nhận yêu cầu  ộc lập của ng ờ  có quyền lợ   nghĩa vụ l ên 

quan là bà Lê Thị Bé H3, bà Phan Thị H, bà Ph m Thị N1, bà Phan Thị T1, bà 

Phan Thị Thu P, bà Phan Thị Thanh N và anh Nguyễn Thành T về v ệc ch a    

sản  hừa    của cụ Phan M  h o Bản    chúc lập ngày 30/10/2013  UBND xã N 

chứng  hực ngày 11/11/2013.  

6. Chấp nhận mộ  phần yêu cầu của nguyên  ơn và bị  ơn về v ệc yêu cầu 

ch a    sản  hừa    của cụ Phan M và cụ L  Thị P2  h o pháp luậ ; ch a    sản 

của cụ   nh Thị P1  h o pháp luậ . 

7.  ở lố     có   ện  ích là 246m
2
 (   h ệu là S)  huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 

193   ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 64)  x  A    nh  uảng Ng  . 

8.  ác  ịnh    sản của cụ   nh Thị P1  ể l   là 1.184m
2
  ấ  ở   huộc  hửa 

 ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 64)  x  A    nh  uảng Ng  . 

Ng ờ   hừa     huộc hàng  hừa     hứ nhấ  của cụ   nh Thị P1 gồm: Cụ Phan 

M, ông Phan Kỳ K, bà Phan Thị H, bà Nguyễn Thị H1, bà Phan Thị Thu P, bà 

Phan Thị Thanh N, bà Phan Thị T1 và ông Phan Văn T3. Cụ  hể  mỗ   ỷ phần 

  ợc h ởng có   ện  ích 148m
2
  có g á  rị 377.850.000  ồng (148m

2
 x 2.553.042 

 ồng). 

9.  ác  ịnh    sản của cụ Phan M  ể l   là 666m
2
  ấ  ở  huộc  hửa  ấ  số 

193   ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 64)  x  A    nh  uảng Ng   và ½ g á  rị 

nhà là 105.162.000  ồng. Ng ờ   hừa     huộc hàng  hừa     hứ nhấ  của cụ 

Phan Minh G1: Cụ L  Thị P2, ông Phan Kỳ K, bà Phan Thị H, bà Nguyễn Thị 



21 

 

H1, bà Phan Thị Thu P, bà Phan Thị Thanh N, bà Phan Thị T1, ông Phan Văn 

T3, bà Ph m Thị N1, bà Lê Thị Bé H3, ông Phan Kỳ S và bà Phan Thị K ều G. 

Cụ  hể  mỗ   ỷ phần   ợc h ởng có   ện  ích 55 5m
2
 có g á  rị là 141.694.000 

 ồng (55 5m
2
 x 2.553.042 ồng) và 8.764.000  ồng;  ổng cộng là 150.458.000 

 ồng. 

10.  ác  ịnh    sản của cụ L  Thị P2  ể l   là 721 5m
2
  ấ  ở  huộc  hửa  ấ  

số 193   ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 64)  x  A    nh  uảng Ng   và g á  rị 

nhà là 113.926.000  ồng. Ng ờ   hừa     huộc hàng  hừa     hứ nhấ  của cụ Lý 

Thị P2 gồm: Bà  ỗ Thị T5, ông  ỗ   nh T6, ông Phan Kỳ S và bà Phan Thị 

K ều G. Cụ  hể  mỗ   ỷ phần   ợc h ởng có   ện  ích 180 375m
2
 có g á  rị là 

460.505.000  ồng (180 375m
2
 x 2.553.042 ồng) và 28.482.000  ồng;  ổng cộng 

là 488.987.000  ồng. 

11. Giao cho ông Phan Kỳ K quản l   sử  ụng   ện  ích  ấ  417m
2 
(   h ệu 

là A)  huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 64)  xã 

A    nh  uảng Ng  ; có g ớ  cận phía  ông g áp   ờng   ; phía Nam g áp lố    ; 

phía T y g áp phần  ấ  g ao cho bà H; phía Bắc g áp   ờng    và  hửa 171. 

12. Giao cho ông Phan Kỳ S quản l   sử  ụng   ện  ích  ấ  832 5m
2
 (ký 

h ệu là E) và sở h u ngô  nhà cấp IV  các công  rình    n  rúc gắn l ền vớ   ấ  

 huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193   ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 64)  xã A, 

  nh  uảng Ng  ; có g ớ  cận phía  ông g áp   ờng   ; phía Nam g áp các  hửa 

192, 200, 199, 198, 197, 7, 6, 5; phía T y g áp phần  ấ  g ao cho bà T1; phía 

Bắc g áp lố    . 

13. Giao cho bà Phan Thị H quản l   sử  ụng   ện  ích  ấ  203 5m
2
 (ký 

h ệu là B)   huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193  ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 

64), x  A    nh  uảng Ng  ; có g ớ  cận phía  ông g áp phần  ấ  g ao cho bà K; 

phía Nam g áp lố    ; phía T y g áp phần  ấ  g ao cho bà N; phía Bắc g áp  hửa 

171. 

14. Giao cho bà Phan Thị Thanh N quản l   sử  ụng   ện  ích  ấ  203 5m
2
 

(   h ệu là C)   huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193  ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ 

số 64)  x  A    nh  uảng Ng  ; có g ớ  cận phía  ông g áp phần  ấ  g ao cho bà 

H; phía Nam g áp lố    ; phía T y g áp phần  ấ  g ao cho bà H1; phía Bắc g áp 

 hửa 171. 

15. Giao cho bà Nguyễn Thị H1 quản l   sử  ụng   ện  ích  ấ  203 5m
2
 (ký 

h ệu là D)   huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193  ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 

64), x  A    nh  uảng Ng  ; có g ớ  cận phía  ông g áp phần  ấ  g ao cho bà N; 

phía Nam g áp lố    ; phía T y g áp  hửa 194; phía Bắc g áp  hửa 171. 

16. Giao cho bà Phan Thị T1 quản l   sử  ụng   ện  ích  ấ  203 5m
2
 (ký 

h ệu là F)   huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193  ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 

64), x  A    nh  uảng Ng  ; có g ớ  cận phía  ông g áp phần  ấ  g ao cho ông 

S; phía Nam g áp  hửa 5 và 63; phía T y g áp phần  ấ  g ao cho bà P; phía Bắc 

g áp lố    . 
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17. Giao cho bà Phan Thị Thu P quản l   sử  ụng   ện  ích  ấ  305 7m
2
 (ký 

h ệu là G)   huộc mộ  phần  hửa  ấ  số 193  ờ bản  ồ số 8 (nay là  ờ bản  ồ số 

64), x  A    nh  uảng Ng  ; có g ớ  cận phía  ông g áp phần  ấ  g ao cho bà 

T1; phía Nam g áp  hửa 63 và   ờng   ; phía T y g áp  hửa 194; phía Bắc g áp 

lố    . 

18. Ông Phan Kỳ K phả   hanh  oán cho bà Lê Thị Bé H3 và bà Ph m Thị 

N1 mỗ  ng ờ  số   ền là 141.694.000  ồng; Ông Phan Kỳ K phả   hanh  oán cho 

bà Phan Thị Thu P số   ền là 258.623.000  ồng. 

19. Ông Phan Kỳ S phả   hanh  oán cho ông Phan Kỳ K, bà Phan Thị H, bà 

Ph m Thị N1, bà Lê Thị Bé H3, bà Phan Thị T1, bà Nguyễn Thị H1, bà Phan 

Thị Thanh N mỗ  ng ờ  vớ  số   ền là 8.764.000  ồng;  hanh  oán cho bà Phan 

Thị Thu P số   ền là 17.528.000  ồng. 

20. Ông Phan Kỳ S có  rách nh ệm  hanh  oán cho ông  ỗ   nh T6 và bà 

 ỗ Thị T5 mỗ  ng ờ  vớ  số   ền là 488.987.000  ồng. 

Các   ơng sự   ợc sở h u c y  rồng  rên  ấ    ợc g ao   hông  hanh  oán 

g á  rị. 

Sau  h  bản án có h ệu lực pháp luậ   các   ơng sự có  rách nh ệm   n cơ 

quan Nhà n ớc có  hẩm quyền  ể làm  hủ  ục   ều ch nh  ăng     ê  ha  quyền 

sử  ụng  ấ   h o quy  ịnh của pháp luậ . 

(Phần  ấ  ch a cho các   ơng sự quản l   sử  ụng có sơ  ồ  èm  h o và là 

mộ  bộ phận  hông  ách rờ  của bản án). 

21. Ch  phí x m xé    hẩm  ịnh     chỗ và  o   c là 12.100.000  ồng; ch  

phí  hẩm  ịnh g á là 7.500.000  ồng. Tổng cộng là 19.600.000  ồng ông S    

  m nộp và ch  phí xong.  

Các ông bà Phan Kỳ K, Phan Thị H, Phan Thị Thu P, Phan Thị Thanh N, 

Phan Thị T1, Phan Văn T3, Nguyễn Thị H1 mỗ  ng ờ  phả  hoàn  rả cho ông 

Phan Kỳ S số   ền 1.654.000  ồng; bà Ph m Thị N1 và bà Lê Thị Bé H3 mỗ  

ng ờ  phả  hoàn  rả cho ông Phan Kỳ S 471.000  ồng; ông  ỗ   nh T6, bà  ỗ 

Thị T5 mỗ  ng ờ  phả  hoàn  rả cho ông Phan Kỳ S 1.531.000  ồng; ông Phan 

Kỳ S, bà Phan Thị K ều G mỗ  ng ờ  phả  chịu 2.009.000  ồng.  

22. Ch  phí g ám  ịnh ch     của bà L  Thị P2 là 4.000.000  ồng  bà Phan 

Thị Thu P      m nộp và ch  phí xong. Ông Phan Kỳ S phả  chịu ch  phí này và 

hoàn  rả l   cho bà Phan Thị Thu P 4.000.000  ồng 

23. Về án phí   n sự sơ  hẩm:  

- Ông Bà Phan Thị Thu P, bà Nguyễn Thị H1, bà Phan Thị Thanh N, ông 

Phan Kỳ K, bà Phan Thị H là ng ờ  cao  uổ  và có  ơn m ễn nộp án phí nên 

  ợc m ễn án phí   n sự sơ  hẩm. 

- Ông Phan Kỳ S phả  chịu 29.578.000  ồng   ợc  hấu  rừ   ền   m ứng án 

phí    nộp 29.558.000  ồng  h o gồm 300.000  ồng  h o B ên la   hu   m ứng 

án phí  lệ phí T a án số 0005500 ngày 17/01/2023; 300.000  ồng  h o B ên la  
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 hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0002260 ngày 21/02/2022 và 28.958.000 

 ồng  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0004243 ngày 16/9/2024 

của Ch  cục  h  hành án   n sự  hành phố  uảng Ng   (nay là Ph ng  h  hành án 

 hu vực 1 -  uảng Ng  ; ông S c n phả  nộp số   ền 20.000  ồng án phí   n sự 

sơ  hẩm. 

- Bà Phan Thị K ều G phả  chịu 29.578.000  ồng án phí   n sự sơ  hẩm. 

- Anh Nguyễn Thành T phả  chịu 300.000  ồng án phí   n sự sơ  hẩm  o 

 hông chấp nhận yêu cầu   ợc  hấu  rừ   ền   m ứng án phí 3.500.000  ồng 

 h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0006793 ngày 25/5/2021 của 

Ch  cục  h  hành án   n sự  hành phố  uảng Ng   (nay là Ph ng  h  hành án khu 

vực 1 -  uảng Ng  ; hoàn  rả cho anh T số   ền 3.200.000  ồng. 

- Bà Phan Thị T1 phả  chịu 25.132.000  ồng   ợc  hấu  rừ   ền   m ứng án 

phí 3.000.000  ồng  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0006794 

ngày 25/5/2021 của Ch  cục  h  hành án   n sự  hành phố  uảng Ng   (nay là 

Ph ng  h  hành án  hu vực 1 -  uảng Ng  ; bà T1 c n phả  nộp 22.132.000 

 ồng án phí   n sự sơ  hẩm. 

- Bà Ph m Thị N1 phả  chịu 7.523.000  ồng   ợc  hấu  rừ   ền   m ứng án 

phí 3.000.000  ồng  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0006795 

ngày 25/5/2021 của Ch  cục  h  hành án   n sự  hành phố  uảng Ng   (nay là 

Phòng thi hành án  hu vực 1 -  uảng Ng  ; bà N1 c n phả  nộp 4.532.000  ồng 

án phí   n sự sơ  hẩm. 

- Bà Lê Thị Bé H3 phả  chịu 7.523.000  ồng   ợc  hấu  rừ   ền   m ứng án 

phí 3.000.000  ồng  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0006791 

ngày 25/5/2021 của Ch  cục  h  hành án   n sự  hành phố  uảng Ng   (nay là 

Ph ng  h  hành án  hu vực 1 -  uảng Ng  ; bà H3 c n phả  nộp 4.532.000  ồng 

án phí   n sự sơ  hẩm. 

- Ông Phan Văn T3 phả  chịu 25.132.000  ồng án phí   n sự sơ  hẩm. 

- Bà  ỗ Thị T5 phả  chịu 23.559.000  ồng án phí   n sự sơ  hẩm. 

- Ông  ỗ   nh T6 phả  chịu 23.559.000  ồng án phí   n sự sơ  hẩm. 

- Hoàn  rả cho bà Phan Thị Thanh N   ền   m ứng án phí 3.000.000  ồng    

nộp  h o B ên la   hu   m ứng án phí  lệ phí T a án số 0006792 ngày 25/5/2021 

Ch  cục  h  hành án   n sự  hành phố  uảng Ng   (nay là Ph ng  hi hành án khu 

vực 1 -  uảng Ng  . 

24. Kể  ừ ngày có  ơn yêu cầu  h  hành án của ng ờ    ợc  h  hành án   n 

sự cho   n  h   h  hành án xong  ấ  cả các  hoản   ền  hàng  háng ng ờ  phả   h  

hành án   n sự c n phả  chịu  hoản   ền l   của số   ền c n phả   h  hành án theo 

mức l   suấ  quy  ịnh      hoản 2   ều 357    ều 468 của Bộ luậ    n sự năm 

2015. 

25. Tr ờng hợp bản án   ợc  h  hành  h o quy  ịnh       ều 2 Luậ   h  

hành án   n sự  hì ng ờ    ợc  h  hành án   n sự  ng ờ  phả   h  hành án   n sự 

có quyền  hỏa  huận  h  hành án  quyền yêu cầu  h  hành án   ự nguyện  h  hành 
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án hoặc bị c ỡng ch   h  hành án  h o quy  ịnh     các   ều 6  7  36 và 72 Luậ  

 h  hành án   n sự;  hờ  h ệu  h  hành án   ợc  hực h ện  h o quy  ịnh       ều 

34 Luậ   h  hành án   n sự.  

26. Các   ơng sự có mặ      ph ên   a có quyền  háng cáo bản án  rong 

 hờ  h n 15 ngày  ể  ừ ngày  uyên án    ơng sự vắng mặ      ph ên   a hoặc 

vắng mặ   h   uyên án  hì  hờ  h n  háng cáo  ính  ừ ngày nhận   ợc bản án 

hoặc bản án   ợc n êm y    h o quy  ịnh của pháp luậ . 

 

Nơi nhận: 

- TAND   nh  uảng Ng  ; 

- VKSND  hu vực 1 -  uảng Ng   

- Ph ng THADS  hu vực 1 -  uảng 

Ngãi;  

- Các   ơng sự; 

- L u hồ sơ  l u án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

    Huỳnh Thị Hồng Hoa 

 

 


